
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB - BVUB Khánh Hòa, ngày       tháng         năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá cung cấp trang phục nhân viên và đồ vải

phục vụ chuyên  môn Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa năm 2024

 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu may trang phục nhân viên và

đồ vải phục vụ chuyên môn năm 2024. Để có ăn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện

gói mua sắm nêu trên. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa kính mời các công

ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Người nhận: phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh

Hòa.

- Địa chỉ: Tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa.

- Điện thoại: 0258.3838.111

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Ung bướu

tỉnh Khánh Hòa.

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật qua

mail: ptchc.bvub@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 07h15 ngày 25/06/2024 đến trước 16h30

ngày 28/06/2024. Các báo giá được nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem

xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 28/06/2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính

kèm)
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2. Địa điểm và các yêu cầu về thông số kỹ thuật, số lượng, vận chuyển:

Phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế,

lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi

tiết và hàng mẫu (nếu có)

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu

thêm thông tin.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng

giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;

- Website Bệnh viện;

- Lưu: VT, TCHC.

 GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Quân
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Phụ lục I

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo thông báo số            /TB-BVUB ngày       /        /2024

của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa)

STT

Loại

trang

phục

Yêu cầu
Tiêu chí kỹ

thuật
ĐVT

Số

lượng

Đơn

giá

(VNĐ)

Thành

tiền

(VNĐ)

01

Áo, 

quần, 

mũ Bác 

sĩ

- Áo: Áo blouse cổ bẻ 

Danton, cài cúc giữa, tay dài

hoặc ngắn, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 

túi, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông, hai bên có xẻ 

hông, nẹp sau lưng ngang 

eo. Có khuy cài biển tên trên

ngực trái. Có thêu logo bệnh

viện bên ngực phải.

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi

chéo. Quần nam có 1 túi 

sau.

- Mũ, khẩu trang cùng màu 

và chất liệu với áo.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

trắng. 

Vải: Kaki 

thun

- Mũ, khẩu 

trang: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

Bộ 74

02

Áo, 

quần, 

mũ 

Dược sĩ

ĐH

- Áo: Áo blouse cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông, hai 

bên có xẻ hông, nẹp sau 

lưng ngang eo. Có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. Có 

thêu logo bệnh viện bên 

ngực phải.

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi

chéo. Quần nam có 1 túi 

sau.

- Mũ, khẩu trang cùng màu 

và chất liệu với áo.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

trắng. 

Vải: Kaki 

thun

- Mũ, khẩu 

trang: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

Bộ 12
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03

Áo, 

quần, 

mũ 

Dược sĩ

CĐ

- Áo: Áo blouse cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, phía sau 

xẻ giữa tới ngang mông. Có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái. Có thêu logo bệnh viện 

bên ngực phải.

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi

chéo. Quần nam có 1 túi 

sau.

- Mũ, khẩu trang cùng màu 

và chất liệu với áo.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

trắng. 

Vải: Kaki 

thun

- Mũ, khẩu 

trang: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

Bộ 10

04

Áo, 

quần, 

mũ Y 

tá, Điều

dưỡng 

TC-CĐ

- Áo: Áo blouse cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi. 

Có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Có thêu logo bệnh

viện bên ngực phải.

Túi áo, tay áo và cổ áo có 

viền xanh dương, viền rộng 

0,5 cm.

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi

chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Mũ, khẩu trang cùng màu 

và chất liệu với áo.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

trắng. 

Vải: Kaki 

thun

- Mũ, khẩu 

trang: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

Bộ 92

05

Áo, 

quần, 

mũ 

Điều 

dưỡng 

ĐH

- Áo: Áo blouse cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, 

Có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Có thêu logo bệnh

viện bên ngực phải.

- Quần: Màu trắng. Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có 1 túi sau.

- Mũ, khẩu trang cùng màu 

- May theo 

size.

- Áo: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

trắng. 

Vải: Kaki 

thun

- Mũ, khẩu 

trang: màu 

Bộ 32
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và chất liệu với áo. trắng. 

Vải: Kate 

Ford

06

Áo, 

quần, 

mũ Xét 

nghiệm,

Gây 

mê, Kỹ 

sư vật 

lí, Kỹ 

thuật y

- Áo: cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. Có 

thêu logo bệnh viện bên 

ngực phải. 

- Quần: Màu trắng; Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam 

có 1 túi sau

-  Mũ, khẩu trang cùng màu 

và chất liệu với áo.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

trắng. 

Vải: Kaki 

thun

- Mũ, khẩu 

trang: màu 

trắng. 

Vải: Kate 

Ford

Bộ 32

07

Áo, 

quần 

Văn 

phòng

- Áo: sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay. 

Đối với nhân viên nữ, 

khuyến khích mặc trang 

phục áo dài truyền thống.

- Quần đối với nam; quần 

hoặc chân váy đối với nữ: 

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. Chân

váy kiều jupe, tối thiểu dài 

ngang gối.

- May theo số

đo.

- Áo: màu 

trắng. 

Vải: Kate Mỹ

- Quần: màu 

đen. 

Vải: Kaki 

thun

Bộ 72

08

Áo, 

quần 

Kỹ 

thuật 

viên 

thiết bị 

y tế, Kỹ

sư thiết 

bị

- Áo: Áo kiểu bu dông, cổ 

đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay măng

xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu 

vai, phía trước có 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. Có thêu logo 

bệnh viện bên ngực phải.

- Quần: Quần âu 2 ly, có 1 

túi sau.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

xanh đen. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

xanh đen. 

Vải: Kaki 

thun

Bộ 6
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09

Áo, 

quần, 

mũ Bảo

vệ

- Áo: Áo cổ đức, cài cúc 

giữa, có nẹp cầu vai, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay có 

măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi 

có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. Có thêu logo 

bệnh viện bên ngực phải. 

- Quần: Quần âu 2 ly, có 1 

túi sau.

- Mũ kiểu kê pi màu sẵm.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

xanh nước 

biển

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

xanh đen. 

Vải: Kaki 

thun

- Mũ kê pi 

màu xanh đen

Bộ 16

10

Áo, 

quần 

Lái xe

Áo: Áo kiểu bu dông, cổ 

đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay măng

xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu 

vai, phía trước có 2 túi có 

nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. Có thêu logo 

bệnh viện bên ngực phải. 

Quần: Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

xanh đen. 

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

xanh đen. 

Vải: Kaki 

thun

Bộ 4

11

Áo, 

quần, 

mũ Hộ 

lý

- Áo: Áo cổ trái tim, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo ngang mông; 

phía trước có 2 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

Có thêu logo bệnh viện bên 

ngực phải.

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi

chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Mũ: Theo màu sắc của áo.

- May theo 

size.

- Áo: màu 

xanh hòa bình

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

xanh hòa bình

Vải: Kate 

Ford

- Mũ: Màu 

xanh hòa 

bình. 

Vải Kate 

Ford

Bộ 30

12
Đồ 

phẫu 

thuật 

-Áo cổ trái tim, chui đầu, 

ngắn tay, phía trước có 3 túi,

có khuy cài biển tên trên 

- May theo 

size.

- Áo: màu 

Bộ 12
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viên ngực trái. Có thêu logo bệnh

viện bên ngực phải.

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi

chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Mũ: Theo màu sắc của áo.

xanh đen

Vải: Kate 

Ford

- Quần: màu 

xanh đen

Vải: Kate 

Ford

- Mũ: Màu 

xanh đen.

Vải Kate 

Ford 

13

Áo 

choàng 

bệnh 

nhân

- Kiểu dáng: Cổ lãnh tụ, hai 

tà áo sau song song, dây sau 

lưng dài tay.

- Chất liệu: 

Vải Kate ford

- Màu sắc: 

Màu xanh két

- Kích thước: 

Dài áo: 

120cm, đô: 

70cm, kích: 

90cm, dài 

tay: 61cm, cổ 

tay: 18cm, 

dài bo tay: 

08cm, dây cổ:

34cm x 

0.5cm, dây 

eo: 190cm x 

3cm

Cái 20

14

Áo gối 

(Túi 

bọc bàn

MayO)

- Chất liệu: 

Kaki 

- Màu sắc: 

Màu xanh két

- Kích thước: 

45*120cm

Cái 10

15

Săng 

không 

lỗ 

60*60 

cm

- Chất liệu: 

Kaki 

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 5
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16

Săng 

không 

lỗ 

80*80 

cm

- Chất liệu:

Kaki 

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 28

17

Săng có

lỗ

60*60 

cm

- Chất liệu:

Kaki 

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 5

18

Khăn 

gói 

ngoài

Loại: 280*150 cm

- Chất liệu:

Kaki

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 10

Loại: 200*150 cm Cái 10

Loại: 100*100 cm Cái 20

19
Khăn 

bụng
50*50 cm

- Chất liệu:

Kaki

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 50

20
Khăn 

trung
140*160 cm

- Chất liệu:

Kaki

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 40

21
Khăn lỗ

lớn

150*280 cm, kích thước lỗ

18*22 cm

- Chất liệu:

Kaki

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 10

22
Khăn lỗ

nhỏ

80*80 cm, kích thước lỗ tròn

đường kính 9 cm

- Chất liệu:

Kaki

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 10

23
Khăn 

chén
80*80 cm

- Chất liệu:

Kaki

- Màu sắc: 

Cái 10
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Màu xanh két

24

Nón vải

trùm 

đầu 

bệnh 

nhân có

dây 

chun 

- Chất liệu:

Kaki

- Màu sắc: 

Màu xanh két

Cái 40

25

Áo 

choàng 

cho 

người 

nhà 

bệnh 

nhân

- Áo cổ tròn, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo dưới 

gối 5 - 10cm, phía trước có 

3 túi, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông.

- Chất liệu: 

Kate 100 poly

- Màu sắc: 

Màu vàng 

nhạt.

Cái 80

26

Quần 

áo của 

người 

bệnh

- Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve,

cài cúc giữa, dài tay, chiều

dài áo ngang mông, phía

trước có 3 túi.

-  Quần kiểu pyjama, kéo 

dây rút, có 1 túi sau.

- Chất liệu: 

Kate 100 poly

- Màu sắc: 

Xanh lam 

hoặc nền 

trắng, kẻ sọc 

xanh lam 

hoặc nền sáng

có họa tiết 

màu sẫm;

Cái 250

27

Quần 

cho 

bệnh 

nhân 

nội soi 

đại 

tràng

Quần có lỗ cho bệnh nhân

nội soi đại tràng, có dây cột

thắt lưng quần.

- Chất liệu: 

Vải co dãn 

size XL

- Màu sắc: 

Xanh cổ vịt

Cái 10

28
Dây cố 

định 

chân, 

Gấp nếp

Chiều dài: 

1m2

Chiều ngang: 

7cm

Sợi 10
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tay 

bệnh 

nhân

Màu sắc: 

xanh biển lợt 

29

Bộ đồ 

nhân 

viên 

phòng 

mổ 

-Áo cổ trái tim, chui đầu, 

ngắn tay, phía trước có 3 túi,

có khuy cài biển tên trên 

ngực trái. Có thêu logo bệnh

viện bên ngực phải.

- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi

chéo, quần nam có 1 túi sau.

- Chất liệu: 

Vải Kate ford

- Màu sắc: 

Màu xanh cổ 

vịt

Nam: size nhỏ

- 10

Nam: size lớn

- 40

Nữ: size nhỏ -

40

Nữ: size lớn  

-10

Bộ 100

30

Nón vải

trùm 

đầu 

phẫu 

thuật 

viên có 

dây cột

- Chất liệu: 

Vải Kate ford

- Màu sắc: 

Màu xanh cổ 

vịt

Cái 40
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Phụ lục II

DANH MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẢI

(Kèm theo thông báo số      /TB-BVUB ngày         /         /2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa)

STT Chỉ tiêu

Kate

Mỹ

màu

trắng

Kate

Ford

màu

trắng

Kate
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1
Khối lượng vải (g/m2)

122 146 144 147 149 155 122 237,9 244 251 246

2

Mật độ

vải

(sợi/10

cm)

Dọc 398 250 254 251 252 252 376 456 460 448 459

Ngang 314 262 257 260 263 266 326 245 340 336 327

3 Độ bền màu ở 40°C (cấp) Phai màu cấp 4 – 5

4

Định

lượng

và định

tính

nguyên

liệu

(%)

Cotton/Visco/Rayon 20,60% 32,80% 33,10% 33,20% 32,50% 34,3% 17,2% 14% 22,80% 24,1% 22,80%

Polyester 79,40% 67,20% 66,90% 66,80% 67,50% 65,7% 82,8% 86% 74,80% 72,4% 74,70%

Spandex 2,40% 3,5% 2,50%

5
Hàm lượng Formaldehyde

(mg/kg)
Không phát hiện
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